
1. Mã số vùng trồng

Họ tên,
 điện thoại liên lạc

Địa chỉ,
 diện tích

Cảnh báo 
(Ngày, 

tháng, 

năm)

Tạm dừng 
(Ngày, tháng, 

năm)

Thu hồi 
(Ngày, 

tháng, năm)

1 VN-GLOR-0178
Nguyễn Văn Sứng, 

ĐT 0905600402

Tung Mo A, B, Ia Dreng, 

Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia 
Lai, DT 22,2 ha

Sầu riêng 10/11/2025
Vi phạm an 

toàn thực phẩm

2
VN - GLOR - 

0239

Lỷ Thị Lan, ĐT 
0985102828

Lang Bi, Ia Mút, Ia Dom, 

Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia 
Lai, DTT 14,1 ha

Sầu riêng 10/11/2025
Vi phạm an 

toàn thực phẩm

3
VN - GLOR - 

0183

Bùi Quý Giỏ, ĐT 
0936820986

hị trấn Ia Kha, Ia Kha, 
Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia 

Lai, DT 30 ha

Sầu riêng 10/11/2025
Vi phạm an 

toàn thực phẩm

4 VN-GLOR-0191
Nguyễn Mai Anh; 
ĐT: 0984483333

Ia Krêl, Gia Lai, DT 

56,55 ha
Sầu riêng 6/5/2025

Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

5 VN-GLOR-0192
Nguyễn Mai Anh; 
ĐT: 0984483333

Ia Dơk, Gia Lai, DT 33 
ha

Sầu riêng 6/5/2025
Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

6 VN-GLOR-0193
Nguyễn Mai Anh; 
ĐT: 0984483333

Ia Kêl, Gia La, DT: 

28,5 ha
Sầu riêng 6/5/2025

Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

Thông tin chủ sở hữu mã số vùng trồng
 (Họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc)

STT
Mã số

vùng trồng
Tên sản 
phẩm

Dừng hoạt động

Lý do
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7 VN-GLOR-0096
Mai Hải Dương, ĐT 

0976190378

Thôn 3, Tân Bình, Huyện 
Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai, 

DT 20,66 Ha

Sầu riêng 6/5/2025
Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

8 VN-GLOR-0234

Trần Lâm Phương 
Tâm, ĐT 

0888381739

Plei Thaie, Ia Hla, Huyện 
Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai, 

DT 16,1 ha

Sầu riêng 6/5/2025
Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

9 VN-GLOR-0240
Phan Văn Tùng, ĐT 

0919319181

Thôn 3, thôn 6, Ia Yok, 

Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia 
Lai, DT 20,4 ha

Sầu riêng 6/5/2025
Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

10 VN-GLOR-0236
Hà Đăng Thuận, ĐT 

0862725139

O Pếch, Ia Pếch (nay là xã 
Gào), Huyện Ia Grai, Tỉnh 

Gia Lai, DT 25,55 ha

Sầu riêng 6/5/2025
Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

11 VN-GLOR-0158
Dương Văn Khánh, 

ĐT 0337051163

Tứ Kỳ Nam, Làng Blut 
Róh, Al Bá, Huyện Chư 

Sê, Tỉnh Gia Lai, DT 29,2 
ha

Sầu riêng 6/5/2025
Vi phạm kiểm 
dịch thực vật

2. Mã số cơ sở đóng gói

Họ tên,
 điện thoại liên lạc

Địa chỉ,
 diện tích

Cảnh báo 
(Ngày, 

tháng, 

năm)

Tạm dừng 
(Ngày, tháng, 

năm)

Thu hồi 
(Ngày, 

tháng, năm)

Lý do Ghi chúSTT
Mã số

cơ sở đóng gói

Thông tin chủ sở hữu mã số cơ sở đóng 
gói

 (Họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc)
Tên sản phẩm

Dừng hoạt động



1 VN-GLPH-025
Mai Hải Dương, 
ĐT: 0976190378

37 Lý Thường Kiệt, 
phường, Thắng Lợi, 
Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai, DT: 1499,5 m2

Sầu riêng 10/11/2025

Vi phạm an 
toàn thực 
phẩm

2 VN-GLPH-045

Nguyễn Huỳnh Phú 
Lâm, ĐT 
0902711899

725 Trường Chinh, Chi 
Lăng, Thành phố 
Pleiku, Tỉnh Gia Lai, 
DT 1200 m2

Sầu riêng 11/11/2025

Vi phạm an 
toàn thực 
phẩm

3 VN-GLPH-032 Hồ Hải Quân, ĐT 
Gò Đồn, An Phú, Thành 
phố Pleiku, Tỉnh Gia 
Lai, DT 2112 m2

Sầu riêng 6/5/2026
Vi phạm kiểm 
dịch thực vật


